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DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2024 – 2025
	TT
	Họ và tên
	Lớp 
	Nhiệm vụ
	Số ĐT
	Ghi chú

	1
	Ngô Quốc Sơn
	11D7
	Trưởng ban
	0935813268
	Phụ trách chung

	2
	Nguyễn Thị Bình
	10A4
	Phó Trưởng ban
	0989503118
	Phụ trách khối 10

	3
	Nguyễn Đắc Dũng
	11A7
	Phó Trưởng ban
	0912388316
	Phụ trách khối 11

	4
	Ngô Thị Thu Hải
	12A14
	Phó Trưởng ban
	0984197375
	Phụ trách khối 12

	5
	Bùi Minh Anh
	10A2
	Uỷ viên thường trực
	0967988065
	Kế toán hội

	6
	Dương Ngọc Thoả
	11A15
	Uỷ viên thường trực
	0936252568
	

	7
	Nguyễn Ngọc Kỳ
	11D3
	Uỷ viên thường trực
	0904210508
	

	8
	 Nguyễn Cung Thanh
	10A1
	Ủy viên
	0972691182
	

	9
	Trần Ngọc Thành
	10A2
	Ủy viên
	0986738933
	

	10
	Phan Danh Thái
	10A3
	Ủy viên
	0914622456
	

	11
	Ngô Quỳnh Hương
	10A5
	Ủy viên
	0987642681
	

	12
	Lê Thị Hải Yến
	10A6
	Ủy viên
	0983368807
	

	13
	Nguyễn Như Binh
	10A7
	Ủy viên
	0984048778
	

	14
	Hoàng Văn Thanh
	10A8
	Ủy viên
	0989333338
	

	15
	 Phạm Thị Giang
	10D1
	Ủy viên
	0912993221
	

	16
	Bạch Thu Huyền 
	10D2
	Ủy viên
	0985405944
	

	17
	Trần Thị Sang
	10D3
	Ủy viên
	0383271105
	

	18
	Giang Kim Chi
	10D4
	Ủy viên
	0906250036
	

	19
	Đắc Thị Mây
	10D5
	Ủy viên
	0333444088
	

	20
	Phạm Đức Việt
	10D6
	Ủy viên
	0906014797
	

	21
	Trần Thị Hồng Huệ 
	10D7
	Ủy viên
	0968799226
	

	22
	Nguyễn Văn Hùng
	11A1
	Ủy viên
	0966899580
	

	23
	Bùi Văn Thành
	11A2
	Ủy viên
	0912096186
	

	24
	Từ Thị Thu Hằng
	11A3
	Ủy viên
	0989640647
	



	TT
	Họ và tên
	Lớp 
	Nhiệm vụ
	Số ĐT
	Ghi chú

	25
	Đức Thị Thuỳ
	11A4
	Ủy viên
	0936274056
	

	26
	Lê Đình Hùng
	11A5
	Ủy viên
	0585171111
	

	27
	Trịnh Quang Đạt
	11A6
	Ủy viên
	0917626579
	

	28
	Hà Văn Hiếu
	11A8
	Ủy viên
	0901634228
	

	29
	Dương Đình Hưng
	11A9
	Ủy viên
	0987988382
	

	30
	Trần Thị Thu Hiền
	11D1
	Ủy viên
	0769007443
	

	31
	Trần Văn Tùng
	11D2
	Ủy viên
	0912711312
	

	32
	Đặng Đình Đạt
	11D4
	Ủy viên
	0932230684
	

	33
	Kim Thị Thu
	11D5
	Ủy viên
	0975269495
	

	34
	Phạm Văn Hoàn
	11D6
	Ủy viên
	0946362114
	

	35
	Ngô Thị Hồng
	11D8
	Ủy viên
	0983710262
	

	36
	Hoàng Thị Thu Thủy
	12A1
	Ủy viên
	0912219462
	

	37
	Đỗ Văn Kế
	12A2
	Ủy viên
	0983256976
	

	38
	Nguyễn Thị Mai Linh
	12A3
	Ủy viên
	0902608088
	

	39
	Vũ Ngọc Sáng
	12A4
	Ủy viên
	0943895762
	

	40
	Vũ Thị Hường
	12A5
	Ủy viên
	0968699658
	

	41
	Trần Thị Thơm 
	12A6
	Ủy viên
	0866866926
	

	42
	Hoàng Thị Hiệp 
	12A7
	Ủy viên
	0969776683
	

	43
	Nguyễn Văn Huấn
	12A8
	Ủy viên
	0982975923
	

	44
	 Khổng Thị Thu Hương
	12A9
	Ủy viên
	0963198907
	

	45
	Nguyễn Đức Quang
	12A10
	Ủy viên
	0904630359
	

	46
	Nguyễn Thị Liên
	12A11
	Ủy viên
	0981831519
	

	47
	Hoàng Thị Nhàn
	12A12
	Ủy viên
	0914669409
	

	48
	Nguyễn Văn Quyến
	12A13
	Ủy viên
	0974366999
	

	49
	Đỗ Thị Hồng Sen
	12A15
	Ủy viên
	0326207155
	

	50
	Vũ Huy Thiêm
	12A16
	Ủy viên
	0975368989
	





